
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8, Ngách 116/15 Đường Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI TRÀNG 
TIỀN HÀ NỘI

0108356178

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

8. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất bánh quế, vỏ kem ốc quế

1071

13. Sản xuất đường 1072

14. In ấn 1811

15. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất giống nhựa

2029

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
VÀ THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG TIEN HA NOI TRADING AND 
FOOD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRANG TIEN HA NOI.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911527828
Email: trangtienhanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ đấu giá)

4799

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: - Sản xuất máy in.
- Sản xuất các loại chuột, que điều khiển và các thiết bị kiểm 
tra;
- Sản xuất máy đọc thẻ thông minh;
- Sản xuất máy chiếu…

2620

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

25. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

26. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

29. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

30. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Sửa chữa thiết bị khác 3319

33. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nhựa, cao su, chất dẻo dạng nguyên sinh.

4669

34. Bán buôn tổng hợp 4690

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

36. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

37. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa đã tiệt trùng, sữa 
diệt khuẩn, đồng hoá và hoặc đã xử lý đun nóng; 
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa; 
- Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá; 
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường; 
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn; 
- Sản xuất sữa chua; 
- Sản xuất sữa chua lỏng; 
- Sản xuất kem và các sản phẩm đá ăn được khác như kem trái 
cây.

1050
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG VĂN 
NHUNG

Số 31, Ngách 
603/2 Đường Lạc 
Long Quân, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

012989587

2 PHAN THANH 
BẰNG

Số 03, Ngách 
155/182 Đường 
Trường Chinh, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

011934989

3 PHẠM 
QUANG THỌ

Tổ dân phố 
Thượng, Phường 
Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

0010710031
50

4 BÙI ĐỨC HÒACH số 5, Tầng 9, 
Nhà A4, Làng 
Quốc tế Thăng 
Long, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0370550000
63

38. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

39. Dịch vụ ăn uống khác 5629

40. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: - Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin…; 
- Sản xuất glutein và các nguyên liệu, phụ liệu cho nghành 
kem.

1062

41. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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5 NGUYỄN 
QUANG NAM 

Xóm Từa, Xã Phù 
Đổng, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 15,000

Tổng số 15.000 150.000.000 15,000

010426870

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011934989
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 03, Ngách 155/182 Đường Trường Chinh, Phường 
Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 03, Ngách 155/182 Đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH BẰNG Nam

21/01/1972 Kinh Việt Nam

03/04/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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